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BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

SỐ: SVN-002 

Căn cứ vào bản công bố tiêu chuẩn cơ sở số SVN-002 ký ngày 13 tháng 05 năm 2015 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển thương hiệu SAKURA (thay đổi nhà phân phối), Công ty TNHH Sanyo Việt 

Nam điều chỉnh bổ sung (Viết tắt ĐCBS) bản công bố tiêu chuẩn cơ sở SVN-002 lần 1 cho 7 mã hàng như 

nội dung bên dưới. 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những sản phẩm mang nhãn hiệu Tăm bông kháng khuẩn SAKURA, 

được sản xuất tại Công Ty TNHH SANYO VIỆT NAM. 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái 

Dạng khô, bề mặt mịn. không bị ít bông, tuột bông. Không lẫn lông 

tóc, côn trùng, kim loại. bông không ngả màu, không bị nấm mốc, 

dơ, ướt,.. 

2 Màu sắc 
- Bông trắng, màu trắng tự nhiên, không trắng bệch 

- Bông đen: màu đen tiêu chuẩn 

3 Mùi vị Không có mùi mốc hay mùi gây độc hại khó chịu 

4 Độ kết dính bông 
≥ 5.0 N với sản phẩm đầu bông nhỏ, dùng cho em bé ( TB02,TB12) 

≥10.0 N với những sản phẩm (còn lại) dùng cho người lớn. 

3. Thành phần cấu tạo: 

Bông tự nhiên, keo kháng khuẩn ( Chitosan), keo kết dính, thân tăm giấy. 

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Sản phẩm dùng để vệ sinh tai, mũi, ngoài ra còn dùng để vệ sinh rốn em bé, trang điểm, làm 

đẹp, vệ sinh những vật dụng có khe rãnh nhỏ. Và những công dụng khác. 

- Bảo quản nơi khô ráo, độ ẩm thấp, đóng nắp hộp sau khi sử dụng. 

- Xa tầm tay trẻ em, không nên để trẻ em tự sử dụng. 



5. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 

5.1 Chất liệu bao bì:  

- Hộp tròn làm từ nhựa PP, bên ngoài bọc màng co PVC theo thiết kế thương hiệu. 

 

5.2 Chi tiết và quy cách đóng gói sản phẩm. 

Mã sản phẩm Tên sản phẩm 
Kích thước 

hộp 

Định lượng 

Que/ hộp 

SJS002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN  SAKURA TIÊU CHUẨN TB01 - 200 QUE Φ81 x H83 200 

SJB002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN SAKURA  BABY TB02- 180 QUE Φ69 x H83 180 

SJR002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN  SAKURA XOẮN TB03 - 200 QUE Φ81 x H83 200 

SJM002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN  SAKURA TRANG ĐIỂM TB07 - 150 QUE Φ81 x H83 150 

SJW002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN  SAKURA SHOWER TB10 - 110 QUE Φ81 x H83 110 

SJK002V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN SAKURA XOẮN ĐEN TB11- 200 QUE Φ81 x H83 200 

SJRB02V000 TĂM BÔNG KHÁNG KHUẨN SAKURA BABY XOẮN TB12 - 180 QUE Φ69 x H83 180 

 

5.3 Thông tin trên nhãn: theo nghị định 43/2017/NĐ-CP của chính phủ. 

1. Tên Nhà Sản Xuất : Công Ty TNHH Sanyo Việt Nam 

2. Địa chỉ  : Lô 226/10, Đường 2, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên hòa, Đồng Nai 

3. Điện thoại  : 0251-393-6340 

4. Chứng nhận : ISO 9001- chất lượng Nhật Bản 

5. Tên nhà phân phối : Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hương Thủy 

6. Địa chỉ   : Nhà ở số 39, khu nhà ở tại phân khu 18A, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã 

 Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

7. Điện thoại  : 028-36209955 

8. Website: http://www.huongthuy.com 

9. Thành phần và công dụng : 

- Cấu tạo từ 100% bông tự nhiên, thân giấy, chất kháng khuẩn, an toàn cho môi trường và người 

sử dụng. 

- Sản phẩm dùng để vệ sinh tai, mũi, ngoài ra còn dùng để vệ sinh rốn em bé, trang điểm, làm 

đẹp, vệ sinh vật dụng có khe nhỏ. 



10. Hướng dẫn sử dụng: 

- Rửa tay trước khi sử dụng, không đưa quá sâu vào trong tai. 

11. Hạn sử dụng và bảo quản: 

- Ba năm kể từ ngày sản xuất in dưới đáy hộp ( Ngày/tháng/năm) 

- Bảo quản nơi khô ráo, độ ẩm thấp, xa tầm tay trẻ em. Đóng nắp sau khi dùng. 

 

5.4 Vận chuyển : bằng phương tiện thông thường, có mui che. 

 

Chúng tôi xin cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng Tiêu chuẩn chất lượng đã công bố 

trên đây, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan chức năng về những vi 

phạm đối với Tiêu chuẩn đã công bố. 

 

Ngày 01 tháng 03 năm 2021 

                      


